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Ngữ vựng 
tiệm tạp hóa convenient store 
lấy cắp   to steal 
kẹo đường   toffee  
viên    piece 

sự thật   the truth 
thành thật   honest 
phần thưởng  award

 
2. Câu hỏi – Questions: 
 

a) Rosy đi đâu để mua bánh mì? 

__________________________________________________________________ 

b) Rosy đã lấy cắp cái gì?  

__________________________________________________________________ 

c) Sau khi Rosy nói sự thật với mẹ, mẹ Rosy nói gì? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Người chủ tiệm làm gì sau khi Rosy trả lại kẹo? 

__________________________________________________________________ 

 
E. BÀI TẬP – Exercise 
1. Đặt câu hỏi với chữ “nào” theo chỉ dẫn của thí dụ sau đây: 
Thí dụ:  (cho sẵn)  - cô, muốn mua lồng đèn 
  (câu trả lời) - Cô muốn mua lồng đèn nào? 
 

a) cô, muốn mua áo 

__________________________________________________________________ 

b) chị, thích loại nước hoa  
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__________________________________________________________________ 

c) bạn, thích ăn ở nhà hàng 

__________________________________________________________________ 

d) mẹ, thường mua bánh trung thu ở tiệm 

__________________________________________________________________ 

e) anh ấy, làm việc ở thành phố 

__________________________________________________________________ 

f) bạn anh, học ở trường    

__________________________________________________________________ 

 
2. Đặt câu với chữ “mấy lần rồi” theo chỉ dẫn của thí dụ sau đây:  
Thí dụ:  (cho sẵn)  - ăn ở nhà hàng này 
  (câu trả lời) - Anh ăn ở nhà hàng này mấy lần rồi? 

a) đi chơi Disneyland 

__________________________________________________________________ 

b) tới công viên này   

__________________________________________________________________  

c) đi qua tiểu bang Texas 

__________________________________________________________________ 

d) đi thăm cầu Golden Gate ở San Francisco 

__________________________________________________________________ 

e) chơi bóng rổ ở sân này 

__________________________________________________________________ 
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f) đọc cuốn sách này 

__________________________________________________________________ 

 3. Đặt câu với một phần của câu cho sẵn, theo chỉ dẫn của thí dụ sau đây: 
Thí dụ:  (cho sẵn)  - đi sở thú San Diego hai lần 
  (câu trả lời) - Tôi đi sở thú San Diego hai lần rồi. 

a) đi ăn ở tiệm này nhiều lần 

__________________________________________________________________ 

b) tới công viên này hai lần 

__________________________________________________________________ 

c) đã qua tiểu bang Texas vài lần 

__________________________________________________________________ 

d) đã thấy cô ấy nhiều lần 

__________________________________________________________________ 

e) đã học Việt Ngữ ba năm 

__________________________________________________________________ 

f) làm bạn với anh ấy nhiều năm 

__________________________________________________________________ 

4. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn. 
Ghi chú: trả lời với câu hoàn chỉnh, chứ không chỉ với phần trả lời 

a) Tại sao chị Nữ phải nhờ người khác chở đi làm?  
(chị bỏ quên cái bóp với bằng lài xe ở nhà bác Lân) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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b) Tuấn ra xe mang gì vào nhà cho mẹ?  (mang thức ăn) 

__________________________________________________________________ 

c) Tại sao mẹ muốn phòng tắm được lót gạch mới?    

(mẹ không thích màu gạch cũ nữa) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Cậu Long thích ăn trái cây nào hơn?  (thích ăn nho hơn) 

__________________________________________________________________ 

e) Bác Hùng dựng hai cột cờ trước nhà để treo cờ gì vậy?   

(cờ Mỹ và cờ Việt Nam)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) Tại sao chú Định đi học nghề hớt tóc vậy?  

(bị thất nghiệp và không kiếm được việc làm mới)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
5. Trả lời câu hỏi với phần trả lời cho sẵn. 
Ghi chú: trả lời với câu hoàn chỉnh, chứ không chỉ với phần trả lời 

Tại sao anh ta vui vẻ vậy? (mới được lên lương) (lương: salary) 

__________________________________________________________________ 

a) Tại sao ta phải vâng lời cha mẹ?  

(cha mẹ nuôi nấng và dạy dỗ ta nên người) 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Tại sao Vinh mất mấy nút áo?  (chơi banh) 

__________________________________________________________________ 

c) Thời tiết năm nay khác thường thế nào?   

(nơi thì lụt lội, nơi thì hạn hán) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Mùa Đông thường chấm dứt vào tháng nào? (Tháng Ba hàng năm) 

__________________________________________________________________ 

e) Tại sao anh không muốn đi Việt Nam chơi nữa?  

(nạn cướp dựt quá nhiều) 

__________________________________________________________________ 

 
6. Điền vào chỗ trống với “là” hay “thì”. 

a) Nam ______ người con thứ ba trong gia đình tám người con. 

b) Mai ______ ngày Lễ Mẹ phải không? 

c) Ai ______ chủ nhà này vậy?      

d) Chúng tôi luôn hãnh diện ______ người Việt Nam 

e) Chăm chỉ ________ sẽ được điểm cao 

f) Giúp người ________ sẽ được người giúp lại. 

 


